	Sở GD & ĐT Quảng Nam
THPT Đỗ Đăng Tuyển

--------------------
(Đề thi có __2_ trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: Lịch Sử 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh: ........
	Mã đề 603



I.TRẮC NGHIỆM (7.0đ) (Chọn câu đúng nhất)
Câu 1. Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Chăm-pa thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?
	 A. Cư trú trên khắp cả nước.
	 B. Trung và Nam Trung bộ.

	 C. Khu vực Nam bộ.
	 D. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.


Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa?
   A. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa.
   B. Hình thành trên cơ sở của nền văn hóa Sa Huỳnh.
   C. Chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ.
   D. Lưu giữ và phát huy nền văn hóa bản địa.
Câu 3. Tác động của việc dùng cuốc sang dùng cày trong sản xuất nông nghiệp của cư dân Văn Lang-Âu Lạc đã góp phần
   A. nhân dân có thêm thời gian nhàn rỗi.
   B. tạo ra của cải dư thừa.
   C. hình thành nhiều xóm làng mới.
   D. tạo ra một xã hội hoàn chỉnh.
Câu 4. Nền văn minh Chăm-pa được hình thành và phát triển dựa trên nền văn hóa
	 A. Đồng Nai.
	 B. Sa Huỳnh.
	 C. Óc Eo.
	 D. Đông Sơn.


Câu 5. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành tựu nào đã giúp giải phóng sức lao động con người, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm công nghiệp?
	 A. Tự động hóa.
	 B. Tự động hóa và công nghệ rô-bốt.

	 C. Công nghệ rô-bốt.
	 D. Công nghệ in 3D và tự động hóa.


Câu 6. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin là
	 A. vệ tinh nhân tạo.
	 B. máy tính điện tử.

	 C. mạng kết nối Internet có dây.
	 D. mạng kết nối Internet không dây.


Câu 7. Đền, chùa, tháp là các công trình kiến trúc thuộc dòng kiến trúc
	 A. dân gian.
	 B. tôn giáo.
	 C. tâm linh.
	 D. cung đình.


Câu 8. Thế kỉ XVI, tôn giáo mới du nhập từ phương Tây đến cho Đông Nam Á là
	 A. Hin-đu giáo.
	 B. Công giáo.
	 C. Phật giáo.
	 D. Hồi giáo.


Câu 9. Trong thời kì hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn được gọi là Cách mạng
	 A. công nghiệp 5.0.
	 B. công nghiệp 4.0.
	 C. kĩ thuật.
	[bookmark: _GoBack] D. kĩ thuật số.


Câu 10. Nguồn lương thực chính của cư dân Chăm-pa là
	 A. lúa mì.
	 B. gạo nếp, gạo tẻ.
	 C. ngô, lúa mì.
	 D. lúa mạch.


Câu 11. Một trong những yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là
	 A. Internet kết nối vạn vật
	 B. công nghệ rô-bốt.

	 C. máy móc tự động hóa.
	 D. công cuộc chinh phục vũ trụ.


Câu 12. Thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không bao gồm
	 A. kĩ thuật số.
	 B. công nghệ liên ngành.

	 C. công nghệ sinh học.
	 D. máy hơi nước.


Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống tinh thần của người Việt cổ trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc?
   A. Tín ngưỡng phồn thực, thờ cúng ông bà tổ tiên.
   B. Hoạt động kinh tế chính là thương nghiệp.
   C. Tục xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng đen.
   D. Âm nhạc phát triển cả về nhạc cụ lẫn loại hình biểu diễn.
Câu 14. Ý nào sau đây không đúng khi nói về nền văn minh Chăm-pa và Văn Lang- Âu Lạc?
   A. Cư dân Chăm-pa và Văn Lang- Âu Lạc có hoạt động kinh tế đa dạng, trên cơ sở nền nông nghiệp.
   B. Nền văn minh Chăm-pa và Văn Lang-Âu Lạc đều được hình thành ở duyên hải miền trung.
   C. Nhu cầu bảo vệ cuộc sống của cộng đồng là một cơ sở để hình thành nhà nước đầu tiên.
   D. Vua là người đứng đầu nhà nước, dưới vua là một hệ thống quan lại giúp việc.
Câu 15. Sự ra đời của tự động hóa và công nghệ rô-bốt không đem lại ý nghĩa nào sau đây?
   A. Thay thế hoàn toàn sức lao động của con người.
   B. Giải phóng sức lao động của con người.
   C. Góp phần nâng cao năng suất lao động.
   D. Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp.
Câu 16. Thể loại văn học dân gian ra đời ở Đông Nam Á thời cổ trung đại là
	 A. truyện ngắn.
	 B. kí sự.
	 C. tản văn.
	 D. thần thoại.


Câu 17. Một trong những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là
   A. tàu chiến.                       B. điện.                 C. internet.                     D. máy bay.
Câu 18. Nhà ở phổ biến của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là nhà sàn được làm bằng
	 A. đất sét, nứa, lá.
	 B. gỗ, tre, nứa, lá.
	 C. bê tông.
	 D. gỗ, gạch.


Câu 19. Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, cư dân Đông Nam Á phần lớn sử dụng chữ
	 A. Khơ-me cổ.
	 B. Chăm cổ.
	 C. cổ Ấn Độ.
	 D. Hán cổ.


Câu 20. Hệ thống các sông nào sau đây đã giúp chủ nhân của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc hình thành nên các xóm làng?
	 A. Sông Cầu, sông Đuống, sông Lam.
	 B. Sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

	 C. Sông Đồng Nai, sông Tô Lịch.
	 D. Sông Hàm Luông, sông Thái Bình.


Câu 21. Công trình kiến trúc nào không thuộc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
   A. Đền tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a).
   B. Đền Ăng-co-vát (Cam-pu-chia).
   C. Chùa Vàng (Mi-an-ma).
   D. Kinh thành Huế (Việt Nam).

II. TỰ LUẬN (3.0đ)
Câu 1. (2.0đ) Hãy phân tích cơ sở xã hội hình thành nên nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc.
Câu 2.(1.0đ ) Hãy rút ra ý nghĩa của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và  thứ 4 thông qua hình ảnh sau:
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